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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 12/2014/QĐ-UBND
	Tuy Hòa, ngày 23 tháng 4 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH THIẾT KẾ MẪU CÁC LOẠI ĐƯỜNG BÊ TÔNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN CÓ BỀ RỘNG TỪ 3,5M - 5,5M VÀ CÁC LOẠI ỐNG CỐNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 3230/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2012 về việc ban hành Quy định tạm thời về thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông;
Căn cứ các Bộ định mức của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo các Quyết định: số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 và số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011;
Căn cứ Nghị quyết số 75/2013/NQ-HĐND ngày 29/3/2013 của HĐND Tỉnh về Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2013-2015;
Căn cứ Kết luận số 226-KL/TU ngày 03/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ sung một số chủ trương đầu tư theo cơ chế Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn;
Căn cứ Thông báo số 167/TB-UBND ngày 12/3/2014 của UBND Tỉnh về việc bổ sung một số chủ trương đầu tư theo cơ chế Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải (tại Tờ Trình số 44/TTr-SGTVT ngày 02/4/2014) về việc phê duyệt thiết kế mẫu các loại đường có bề rộng từ 3,5m - 5,5m và các loại ống cống,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Thiết kế mẫu các loại đường bê tông giao thông nông thôn có bề rộng từ 3,5m - 5,5m và các loại ống cống”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Phạm Đình Cự


MỤC LỤC
THIẾT KẾ MẪU CÁC LOẠI ĐƯỜNG BÊ TÔNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN CÓ BỀ RỘNG TỪ 3,5M – 5,5M VÀ CÁC LOẠI ỐNG CỐNG
1. Kết cấu mặt đường và định mức hao phí.

2. Cấu tạo khe liên kết và định mức hao phí.

3. Cấu tạo chung của cống và các loại móng cống. 

4. Chi tiết cống ϕ 40 cm và ϕ50 cm và định mức hao phí.

5. Chi tiết cấu tạo cống ϕ 60 cm và định mức hao phí.

6. Chi tiết cấu tạo cống ϕ 75cm và định mức hao phí.

7. Chi tiết cấu tạo cống ϕ 100 cm và định mức hao phí.

8. Chi tiết cấu tạo cống ϕ 120cm và định mức hao phí.

9. Thi công đắp đất trên lưng cống.

10. Phụ lục: Chi tiết Bộ định mức áp dụng.


[image: image1]
[image: image2.jpg]3 1 Uop Buf 1 34 UZG - KO NS

A % G0 TS ek P 3 7] ©
z S 00 0 U g i 5 D} G T N 09 W 1
O v 98 90 UED B D0 16 BUgD 5 P 09 59 N /7 DUCAY EAGY 40 260D UG Z) W e Bl I
W 650 4 O 457 U WAL 43S0 908 99 01 80 00 £ 91 gkt wued -
AT D A RN o U3 U 1 99 BUOKX BA 304 U0 e
e 160 00D O3 1 1 WA 1 D4 10 3 UL R 53 Do 3 0y utp 15 1 PR
. U0 i 7.5 08 4 CED 8010 7560 B 27 500 S upka 0 73 B 9 901 @
Jh | T YL A1 UBATI LU 11 90 2009 A SUX B NN IEA 94U S0P WAL DS TR WG 2 L]
oot 209 L2v 2] € <4 u0a dwl 6 91y BUGI N UED Sy NES §4 9P G LR 03 X £0 1€) 11 99 NP Y Uk yuew) 93 09 YN BL(®
s [ oo i s P ] ¢ | nl BLE
[ise [oso1 “orino] £ Ui 1 9 2 8 kg8 W 190 118 U (B e e gy upnp o) o | 1 T 8
PE oy o] 4 o 5 80 4 T2
v o s |
e o T i et i it 1 20 G S s 3018 68 S04 “NVEN N < el
Form [ ot v g ¢ | ERT fiip—
e | 5o 7| 200 hd o0 B9 s il
e [orwe | 105 o T = ' !
i : |
= ===
W6 [0 [ 100 U B B 10 S5 B O 5 ok L
“we [ Taez | woe U B 85 110 G g5 6 G g v Sap T oo E o it 7E5 ourp o
wor | oe | 259 | = A o 7 R 57901 WOV 7 HEATH VAL BHORN THGATHL VAL 03
e | e | ez | 09 38 VL NF2 T 3N OFL 133
\\\\\ e INYIN 3HX 0V1 Ny
I om0 Wy 1 O BUFOY WOF> W 161 190 Buos BU0s T Wiy 4P D 27k
i S0 0 Buanp 0 500 Buprp e s cure o
1905009 CpD un o 36p 0y 200 308 +
K w28 o w2, = 790 99 BuL.

w

o B

e ite1

g o buty

3

‘ONQNG WXE O NYND HNIE HNLL N3 1§A 1Hd OVH

W HNIG YA SN 19N

o ) "

900 3HY 0VL NYD

o i L3

uEp 801

209 3 e

a

um

0 Buesy

M o ey 09

W(E7X2/8) WX18 WYL 61 08 INY8 L¥W

g Ou 03

u an gk e 92 02 s M ugna e 92 09

IHd OVH O HNIG VA L3 N3I 3H) OVL NYD






[image: image3.jpg]= @
wa i uop Burp 18 gh ol - © & Un| §9 N3k ugy 189 1w Bunp dp.
“NHI 1H9 = U0y 20np *(d0y nyd NES 19 UKD BAY B Budnyd

. = = —| . o eno ni 1 usor ngp AT) 00U oo ABK ot0

| 204 031N U0l 20 1 9% 69 2 1ol Bugo Bugyy -

7 QU Bur © 0Uu 124 180 2 195 195 199 11
S = U3 359 Y Gup G WOYO D 1D WEP D (179
105 970u) 180 p WP BuND 1S | 160} Bugd Buow -

o w1 A ok 1A 2

30 W 1748 B ehuw oou tore wenn (7)

(2) oni bugu w ean “HNIN LIANHL
o upmon (1) i WYL L S0 OO L3140
‘ONGD QN 3901 V1 9NN ONOWd 1311 WD |
[ [om v ewetemdc r P _ wsom o yann

oo [vor oo
ou 0w vz

[ opw [ 2
@ | opngimne]

o [on[on [ — | B
I [ 5 o s
e[| gos 06 055 o5 [0 ow | w5 | v = Tocnoan =2
[om [om [0 [ oo [ o [oue o | o | 0 | & | wwonmmore]z
v

10 5 50 HOm |

g g A0 1y |

21 | ou 0z 00| 0w 08| 08 w

s bugud ¢

[Tz [ee [ v [ v [sca]we N 1“
]
L 1 o>
P i SN 0 1
90H HNIH JDNHL HOJX BNVE

wa| o (oo o

w2 (1062 |v2i |6

oon o o

o0 Buoud 801

e ram 000 Buoue do7 "ONOW I¥01 9NAiG /)S SNOJ SNVON 1yD

)

‘ONQJ 1¥Q Wk SNGO IHL SNHMT 10AX ONQI INOW I¥0T Y2 YA INQD VNI INNHI OVL NYD





[image: image4.jpg]wo

anp ugox

et G

505 145 3 UEq BUOA 0Nl LY €

o o0na bRy ugh T

940 490 UUR) BUDUU NGP i34 UB -2
00z Bunp Buga Bug bugy 28 -1

(cu)
| o

uta Bugy
osbn 9ux | st s

ubm 9oy | 198 1340

O, WL01¥a 050 9NOT 10G 40 INDIIT I0AX .
o -1 suore
Oswazi i T
W | © WS 191 U3 - 03 199 ugn 173 APA] € =
4000 052 6 - B30 VB Ao 2 | INi=—— %
sito ARSI 6909~ 16 GF 69 3 G ] © innn— o @
oo I o B
e AT T i
Sor0 | o T i 17
v =8 > o
- [ - ¥ e i won2®
I LS g oo 3
“ 05D 9NQJ d3HL 109 1311 IHD
R r3 r teas W
= €

054

s

146 oy 3w weig

oh Suty us|

=1

70 00e]

05 % 0vD 91

| oo

WIO1YG 070 503 100 10 INDAT IHN

INDD 1¥0 WiD
1Hd OVH 9N HNIG

o ORa 00
Ov® ONQI d3HL 109 1311 1HD

1Hd OVH O HNIG YA WI0SPRWI0YD INGI 1311 IHD





[image: image5.jpg]g9 BupL

i (e w [
s |1 [ o |
w o)
outs uge wn
wona | 95 | 1w wwo | tea
s00 | NS 7S B0 058 199 Ugn 173 AP € —
9100 | e 05 4 6u1p - 6U0) 2 u6n KeN| ¢ W0 1¥a 09 INGJ 10G L0 INDAT I0HN
1600 |0 | mt s Bugo - mp we Bugh 39 wgo AP |
Agw ay] ~ 2l
0130_| 0ugo — vwow- ygeopapull g | i o
s6z0_| 6ugy v uguu- oy opasul 1|
Sug3 upun]
Eon e o 6uEq 145 2 Ve BuoH Ny LY £ s wsosze1
6200 7 1801 989 iG] L ¥ pabiia i P win
%els 0R0d B I] 9 | g ugox daus 100 wuews Bunuu N 194 uer) 2
EEETE B > 8 Ueh d9ul] & 00ZW Bunp Buga Bug Bugl 2 -1
220 iy 9Gng way F30] ¥
[ 1800 | ~ tumpapoiEd € OHO THO « 5 o
[E15) zi v 2 soaNz
500 [ET ol
[T
a -
S 1Y% atw buey s t
apw wig|

090 9NQJ 1YO WLO JHd OVH INW HNiG

o
|

g G399

090 9NQJ dIHL 10D 1311 1HI

60 -Buesy IHd OVH DNIN HNIG VA WI09® ONQD L3IL IHD





[image: image6.jpg]0 | ® VS 17 6093~ G301 159 U 159 P € [0 [ wee [swmom
oo | ® 1067 130 5 - 6upt 59 o kg ¢ @9 | wmo | |
8600 | 0 | ADG 115 Buoo 1D gD Bup 30 WpD 7| © v
few o i G|
V50 | v T 78 5% P 7 we | weo |
6020 | Bug L wguu - p opa oull | | I &
Buga ugun 1 v
[owvo | e | N 2 i o
e iEoys W) 1 ] e | o | v |
osvze | B 0%0d buru x| == —
6666z | 0% 015> i on a1 ¢ | WG 1¥0 §& 9NDI 10G 10 SNDAT I0HX
7590 | O T 5ma g 1ea] = o 5
e wmwmm e '
w wie| ¢
ho0 | - o ¢
nEEA 1 se —
T I = = ki
oeq anu| 1 wo anu suty us g3 s
wig | 90 o1 o
Coer 2
SI® 9NQD 1V WLD JHd OVH I)W HNIG
i % ¢
L soen
= oo
i v 6
9 6uga 146 34 UEQ 0uOJ} 90N} Y33 —— i R
14 031} 96nQ Ry U
201D UgoX G341 199 UL BUNUU gD 13 U9 =
002w Bunp Buga Bup Buy s I — b B e el
‘ Wt g 10
4D 149« —
| s -
s \ o1
, < L oo ®
80N
SId 9NQI 43AL 100 1311 1HD
EE| IHd OVH D0 HNIG YA WOSLED INDD L3IL 1HD




[image: image7.jpg]Trang 07

CHI TIET CONG ®100cm VA DINH MUC HAD PHI

14 fe BE
8= n | ] = -
i Sic e
| HERE-r=EEn i
E | 1 ] ‘s % :!!‘ g | BjF §
5, o i
il | e | 3
H 3 Sl ¥z
| s 5| =1 z sg *
‘ H %;l‘ 55§§
4: L fi1 (g g g:;gg
I § 2285
- oL o= | ;
i

wa0L12:1 04D N
0021 0L IN

N®0

cHI TIET cBT THEP CONG @100




[image: image8.jpg]19 Bugg 148 21 uEq b

0 daty 990 ey r o =i Ha e omdhs o Silon e
300 U5OX 93y} 199 YUt BUDHY NEP 19 LN 2 TNz Com 0
002N Bunp Bugo Bug Bugt 9 -1 b
WD WS« v Ol __
. i v 0 55
[0 | _on [ 5z
| s
ws | mo | um [wow s a3
w [ o | @ [ v | At i
w | o | e | ¢ | B8 £
[an | = a0 o i
bagEe. [z |
v
e
o
| i
B
Eh % k4 5
[Cawo [ = WS 57 605 - 09 1 u3n 0 e € o Fm ssen oom
B0 | B | 052 Uk 6unp - Bugy 3q uoa e i i e e = |
0600 |t | WS} e Duga - mp Wgp ugt 9q wep A it
I T Ee—————
= os T Z5e e —— —
[isgs [ Buee |y wouu- Jp o%a by ==
g
B 72 up = i
£ : = = oxunn s 6o 50
\“ 3 i@ 8
v
L =
< =
s oo+
IO oo
e 5
oey snu r usg 2w Suey s
yuig. - 0L IN
02> 9NDJ 1¥Q WO [Hd OVH W HNIG 021 ONQD d3HL 100 LFILTHD |

90 0ueiL 7 M OVH QW HNIG YA WS0ZI NGO L3IL IHD





[image: image9.jpg]/

0y sina v/
=

Y3 Ya 9K0NG N3N

=

] \

somasan |

“Bugo yuenb Gugnp ugu 1gp dgp
90np 10w 14} agnu Buoyd dpy Buox we] 1y neg -
. 6ugo yueyy —

4982 A1 f12 g Gugo 0ay) a6p Aeyo nj ox daud oy INONG N3N dYE Ya IHX AYX DNQD
149 "6ugd 1P 90nP 10w %0 1ep teyd op Bugna (
13 QU2 181 Ax Bugo Bugw A eA opA En -
‘wag)

U0y gl 96np Bugyy ep Uin 983 YU BUNP 1}
6ug0 uay dgp 9p ¥p Bup s dpy Bugni 1ep
1842 WED 3p 9P 195 Bugn| wey %01 ugoyy

09 ‘189 1gp 180} Bunp ugu Buga ugy} 1ep dgg -
wagg Aep 9q 1pn Aebu Bugo

ugi} 3gp dpl 1eyd i Bugd Buox Agx 1yy nes
4uip Ug BUZO NP9 13 9A 0BQ YAIP ANy 19h BugD
6uny ugn 1gp def M yuwy yuip Anb aA ueg -

“DNQD INMT LYG dY@ INQD IHL dyHd N3IE

ONDAG N3N dYG 1HY IPNHL AYX NI

60 Buei] NGO INAT NIHL LY dYE INOD IHL





PHỤ LỤC: CHI TIẾT BỘ ĐỊNH MỨC ÁP DỤNG
Các loại đường bê tông giao thông nông thôn 

có bề rộng từ 3,5m - 5,5m và các loại ống cống

	STT
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Hệ số
	Định mức

	I
	MH.1
	Bê tông mặt đường dày <=25cm đá 1x2 M300 
	m³
	 
	 

	 
	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	 
	Nước sạch
	m³
	1,00
	0,190

	 
	 
	Đá 1x2
	m³
	1,00
	0,894

	 
	 
	Cát đổ bê tông
	m³
	1,00
	0,468

	 
	 
	Xi măng PC40
	kg
	1,00
	383,400

	 
	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	 
	Thợ bậc 4/7 - nhóm 1
	công
	1,00
	1,820

	 
	 
	Xe máy
	 
	 
	 

	 
	 
	Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất 1kW
	ca
	1,00
	0,089

	 
	 
	Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất 1,5kW
	ca
	1,00
	0,089

	 
	 
	Máy trộn bê tông - dung tích 500 lít
	ca
	1,00
	0,095

	II
	MH.2
	Rải lớp bạt nhựa cách ly
	100m2
	 
	 

	 
	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	 
	Bạt nhựa
	m2
	1,00
	112,000

	 
	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	 
	Thợ bậc 3,5/7 - nhóm 1
	công
	1,00
	1,180

	III
	MH.3
	Làm móng lớp trên bằng CPĐD loại 1
	100m³
	 
	 

	 
	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	 
	Cấp phối đá dăm loại 1
	m³
	1,00
	142,000

	 
	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	 
	Thợ bậc 4/7 - nhóm 1
	công
	1,00
	4,400

	 
	 
	Xe máy
	 
	 
	 

	 
	 
	Ô tô tưới nước - dung tích 5m3
	ca
	1,00
	0,210

	 
	 
	Đầm bánh thép 10T
	ca
	1,00
	0,210

	 
	 
	Đầm bánh thép 16T
	ca
	1,00
	0,420

	 
	 
	Đầm rung 25T
	ca
	1,00
	0,210

	 
	 
	Máy sàn 
	ca
	1,00
	0,210

	IV
	MH.4
	SXLD tháo dỡ ván khuôn thép mặt đường bê tông
	100m²
	 
	 

	 
	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	 
	Thép hình các loại
	kg
	1,00
	31,500

	 
	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	 
	Thợ bậc 4,5/7 - nhóm 1
	công
	1,00
	11,500

	V
	MH.5
	Làm khe dọc mặt đường bê tông
	m
	 
	 

	 
	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	 
	Vật liệu chèn khe
	kg
	1,00
	0,190

	 
	 
	Lưỡi cắt D350mm
	cái
	1,00
	0,005

	 
	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	 
	Thợ bậc 3,5/7 - nhóm 1
	công
	1,00
	0,750

	 
	 
	Xe máy
	 
	 
	 

	 
	 
	Máy nén khí, động cơ điện - năng suất 600m3/h
	ca
	1,00
	0,006

	 
	 
	Máy cắt bê tông (cắt khe) - công suất 7,5kW
	ca
	1,00
	0,006

	VI
	MH.6
	Làm khe giãn mặt đường bê tông
	m
	 
	 

	 
	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	 
	Ống nhựa khe co giãn D42
	m
	1,00
	0,310

	 
	 
	Gỗ đệm
	m3
	1,00
	0,003

	 
	 
	Mùn cưa
	kg
	1,00
	0,040

	 
	 
	Nhựa đường
	kg
	1,00
	0,250

	 
	 
	Vật liệu chèn khe
	kg
	1,00
	0,780

	 
	 
	Lưỡi cắt D350mm
	cái
	1,00
	0,005

	 
	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	 
	Thợ bậc 3,5/7 - nhóm 1
	công
	1,00
	0,320

	 
	 
	Xe máy
	 
	 
	 

	 
	 
	Máy nén khí, động cơ điện - năng suất 600m3/h
	ca
	1,00
	0,006

	 
	 
	Máy cắt bê tông (cắt khe) - công suất 7,5kW
	ca
	1,00
	0,006

	VII
	MH.7
	Làm khe co mặt đường bê tông
	m
	 
	 

	 
	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	 
	Nhựa đường
	kg
	1,00
	0,130

	 
	 
	Vật liệu chèn khe
	kg
	1,00
	0,290

	 
	 
	Lưỡi cắt D350mm
	cái
	1,00
	0,005

	 
	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	 
	Thợ bậc 3,5/7 - nhóm 1
	công
	1,00
	0,150

	 
	 
	Xe máy
	 
	 
	 

	 
	 
	Máy nén khí, động cơ điện - năng suất 600m3/h
	ca
	1,00
	0,006

	 
	 
	Máy cắt bê tông (cắt khe) - công suất 7,5kW
	ca
	1,00
	0,006

	VIII
	MH.8
	Sản xuất, lắp dựng cốt thép mặt đường, đường kính > 18mm
	tấn
	 
	 

	 
	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	 
	Que hàn
	kg
	1,00
	5,300

	 
	 
	Dây kẽm buộc 1mm
	kg
	1,00
	14,280

	 
	 
	Thép tròn fi > 18
	kg
	1,00
	1020,000

	 
	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	 
	Xe máy
	 
	 
	 

	 
	 
	Biến thế hàn xoay chiều - công suất 23kW
	ca
	1,00
	1,270

	IX
	MH.9
	Sản xuất, lắp dựng cốt thép mặt đường, đường kính <=18mm
	tấn
	 
	 

	 
	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	 
	Que hàn
	kg
	1,00
	4,640

	 
	 
	Dây kẽm buộc 1mm
	kg
	1,00
	14,280

	 
	 
	Thép tròn fi <=18
	kg
	1,00
	1020,000

	 
	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	 
	Xe máy
	 
	 
	 

	 
	 
	Biến thế hàn xoay chiều - công suất 23kW
	ca
	1,00
	1,160

	IX
	MH.10
	Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy fi <=100cm đá 1x2 M200
	m³
	 
	 

	 
	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	 
	Nước sạch
	m³
	1,00
	0,194

	 
	 
	Đá 1x2
	m³
	1,00
	0,881

	 
	 
	Cát đổ bê tông
	m³
	1,00
	0,475

	 
	 
	Ván khuôn thép 
	kg
	1,00
	38,764

	 
	 
	Xi măng PC40
	kg
	1,00
	296,000

	 
	 
	Đinh các loại
	kg
	1,00
	0,171

	 
	 
	Dây kẽm buộc 1mm
	kg
	1,00
	0,065

	 
	 
	Đinh đỉa
	cái
	1,00
	2,330

	 
	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	 
	Thợ bậc 3,5/7 - nhóm 1
	công
	1,00
	3,590

	 
	 
	Xe máy
	 
	 
	 

	 
	 
	Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất 1,5kW
	ca
	1,00
	0,180

	 
	 
	Máy trộn bê tông - dung tích 250 lít
	ca
	1,00
	0,095

	XI
	MH.11
	SXLD cốt thép ống cống, ống buy đúc sẵn đk <=10mm
	kg
	 
	 

	 
	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	 
	Dây kẽm buộc 1mm
	kg
	1,00
	0,021

	 
	 
	Thép tròn fi <=10
	kg
	1,00
	1,005

	 
	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	 
	Thợ bậc 4/7 - nhóm 1
	công
	1,00
	0,024

	 
	 
	Xe máy
	 
	 
	 

	 
	 
	Máy cắt uốn cốt thép - công suất 5kW
	ca
	1,00
	0,000
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